
Biểu số 09

Tổng số

Trong đó: 

Phần NSH 

được hưởng

A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8=2+6+7

TỔNG SỐ 6.285.700 1.880.000 1.120.000 760.000 478.000 4.701.270  6.581.270

1 TP. Nam Định 1.833.600 660.000 370.000 290.000 290.000 398.114  1.058.114

2 Huyện Mỹ Lộc 245.340 78.840 43.840 35.000 14.000 190.989  269.829

3 Huyện Nam Trực 502.660 106.510 96.510 10.000 4.000 452.057  558.567

4 Huyện Trực Ninh 424.800 84.950 69.950 15.000 6.000 486.454  571.404

5 Huyện Hải Hậu 674.600 230.000 115.000 115.000 46.000 726.452  956.452

6 Huyện Giao Thuỷ 539.700 108.100 83.100 25.000 10.000 506.784  614.884

7 Huyện Xuân Trường 297.600 191.900 91.900 100.000 40.000 436.105  628.005

8 Huyện Nghĩa Hưng 547.000 127.200 92.200 35.000 14.000 484.302  611.502

9 Huyện Ý Yên 504.500 146.050 96.050 50.000 20.000 675.203  821.253

10 Huyện Vụ Bản 715.900 146.450 61.450 85.000 34.000 344.810  491.260

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

ngân sách 

huyện, xã

Thu NSHX 

được hưởng 

theo phân 

cấp

Chia ra

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp trên

Số bổ sung 

thực hiện cải 

cách tiền 

lương và một 

số chế độ, 

chính sách

Tổng chi cân 

đối NSĐP

Thu NSHX 

hưởng 

100%

Thu phân chia

Đơn vị: Triệu đồng
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